
1 Nguyễn Lê Trang 10A01 1 Phạm Thị Hải Ngọc 11A01 1 Nguyễn Thị Kim Trâm 12A01

2 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 10A02 2 Châu Adam Malik 11A02 2 Lương Thị Minh Đăng 12A02

3 Nguyễn Đỗ Nguyệt Trúc 10A03 3 Đoàn Hà Thi 11A03 3 Phạm Quốc Thắng 12A03

4 Dương Xuân Linh 10A04 4 Nguyễn Thị Hạnh 11A04 4 Huỳnh Chí Dũng 12A04

5 Ngô Hoàng Yến Như 10A05 5 Nguyễn Xuân Trường 11A05 5 Huỳnh Phúc Huy 12A05

6 Đỗ Gia Hiền An 10A06 6 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 11A06 6 Nguyễn Trọng Tín 12A06

7 Bùi Văn Long 10A07 7 Nguyễn Thị Thanh Hương 11A07 7 Lê Thị Thanh Hoa 12A07

8 Cao Thị Mỹ Trang 10A08 8 Phạm Thị Duy Phương 11A08 8 Đỗ Thị Mai Trang 12A08

9 Cao Thị Kim Ngân 10A09 9 Nguyễn Thị Hồng 11A09 9 Nguyễn Thị Phương Thảo 12A09

10 Lê Thị Trung Hiếu 10A10 10 Nguyễn Tiến Thiên Cung 11A10 10 Đoàn Thị Ái Nhi 12A10

11 Đỗ Kiều Châu 10A11 11 Phí Thị Phương Huê 11A11 11 Trương Minh Dũng 12A11

12 Lê Thị Loan 10A12 12 Nguyễn Thị Kim Hạnh 11A12 12 Dư Hồng Minh 12A12

13 Phạm Lệ Thủy 10A13 13 Trần Phi Oanh 12A13

14 Trương Thị Tố Quyên 12A14

15 Phạm Thanh Hằng 12A15
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